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THÔNG TƯ

Hướng dẫn xây dựng đơn giá tiền lương và quản lý

tiền lương, thu nhập trong doanh nghiệp nhà nước

___________________

Thi hành Nghị định số 28/CP ngày 28/3/1997 và Nghị định số 03/2001/NĐ-CP ngày

11/01/2001 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/CP về

đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong doanh nghiệp nhà nước, sau khi trao đổi ý

kiến với Bộ Tài chính, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và một số Bộ, ngành liên

quan, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng đơn giá tiền lương

và quản lý tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG.

- Doanh nghiệp nhà nước hoạt động sản xuất, kinh doanh theo Luật doanh nghiệp

nhà nước;

- Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích theo Luật doanh nghiệp nhà nước (kể

cả các tổ chức, đơn vị hoạt động theo đúng qui định tại Nghị định số 56/CP ngày

02/10/1996 của Chính phủ và Thông tư số 01 BKH/DN ngày 29/01/1997 của Bộ Kế

hoạch và Đầu tư nhưng chưa có quyết định là doanh nghiệp nhà nước hoạt động

công ích;

- Các tổ chức, các đơn vị được phép hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc

các cơ quan hành chính, sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, các Hội quần chúng, tự trang

trải về tài chính.

Các đối tượng trên gọi chung là doanh nghiệp nhà nước.

Đối với các doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích thuộc lực lượng vũ trang,

các doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích không vì mục đích lợi nhuận và
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nguồn kinh phí chủ yếu từ ngân sách Nhà nước, thực hiện theo văn bản hướng dẫn

riêng.

II. NGUYÊN TẮC CHUNG.

1/ Các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp nhà nước đều phải có định mức lao

động và đơn giá tiền lương. Đơn giá tiền lương được xây dựng trên cơ sở định mức

lao động trung bình tiên tiến của doanh nghiệp và các thông số tiền lương do Nhà

nước quy định. Khi thay đổi định mức lao động và các thông số tiền lương thì thay

đổi đơn giá tiền lương.

2/ Tiền lương và thu nhập phụ thuộc vào thực hiện khối lượng sản phẩm, dịch vụ,

năng suất, chất lượng lao động và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

3/ Tiền lương và thu nhập của người lao động phải được thể hiện đầy đủ trong Sổ

lương của doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Quyết định số 238/LĐTBXH-QĐ ngày

8/4/1997 và Thông tư số 15/LĐTBXH-TT ngày 10/4/1997 của Bộ Lao động - Thương

binh và Xã hội.

4/ Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi của doanh nghiệp được thực hiện theo khoản 4

và 5, Điều 33, Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh

nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 59/CP ngày 03/10/1996 của

Chính phủ và Nghị định số 27/1999/NĐ-CP ngày 20/4/1999 của Chính phủ sửa đổi,

bổ sung Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp

nhà nước (ban hành kèm theo Nghị định số 59/CP ngày 3/10/1996 của Chính phủ).

5/ Nhà nước quản lý tiền lương và thu nhập thông qua việc kiểm tra, giám sát việc

áp dụng đơn giá tiền lương, sử dụng quỹ tiền lương và hệ thống định mức lao động

của doanh nghiệp.

III. XÂY DỰNG ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG.

Việc xây dựng đơn giá tiền lương được tiến hành theo các bước sau:

1/ Xác định nhiệm vụ năm kế hoạch để xây dựng đơn giá tiền lương.

Căn cứ vào tính chất, đặc điểm sản xuất, kinh doanh, cơ cấu tổ chức và chỉ tiêu kinh

tế gắn với việc trả lương có hiệu quả cao nhất, doanh nghiệp có thể lựa chọn nhiệm

vụ năm kế hoạch bằng các chỉ tiêu sau đây để xây dựng đơn giá tiền lương:



a) Tổng sản phẩm (kể cả sản phẩm quy đổi) bằng hiện vật;

b) Tổng doanh thu (hoặc tổng doanh số);

c) Tổng thu trừ tổng chi (trong tổng chi không có lương);

d) Lợi nhuận.

Việc xác định nhiệm vụ năm kế hoạch theo các chỉ tiêu nêu trên phải bảo đảm:

- Sát với tình hình thực tế và gắn với việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh

của năm trước liền kề;

- Tổng sản phẩm bằng hiện vật được quy đổi tương ứng theo phương pháp xây

dựng định mức lao động trên một đơn vị sản phẩm hướng dẫn tại Thông tư số

14/LĐTBXH-TT ngày 10/4/1997 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Chỉ tiêu tổng doanh thu (hoặc tổng doanh số); tổng thu trừ (-) tổng chi không có

lương được tính theo quy định tại Nghị định số 59/CP ngày 03/10/1996 của Chính

phủ, Nghị định số 27/1999/NĐ-CP ngày 20/4/1999 của Chính phủ và các văn bản

hướng dẫn cụ thể việc thực hiện của Bộ Tài chính; chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch được

lập ra trên cơ sở kế hoạch (tổng thu trừ (-) tổng chi) và lợi nhuận thực hiện của năm

trước liền kề.

2/ Xác định quỹ tiền lương năm kế hoạch để xây dựng đơn giá tiền lương.

Quỹ tiền lương năm kế hoạch để xây dựng đơn giá tiền lương được xác định theo

công thức:

S Vkh = [Lđb x TLmindn x (Hcb + Hpc ) + Vvc ] x 12 tháng

Trong đó:

- S Vkh : Tổng quỹ lương kế hoạch;

- Lđb : Lao động định biên;

- TLmindn: Mức lương tối thiểu của doanh nghiệp lựa chọn trong khung quy định;

- Hcb : Hệ số lương cấp bậc công việc bình quân;

- Hpc : Hệ số các khoản phụ cấp lương bình quân được tính trong đơn giá tiền

lương;



- Vvc : Quỹ tiền lương của bộ máy gián tiếp mà số lao động này chưa tính trong định

mức lao động tổng hợp.

Các thông số Lđb, TLmindn, Hcb, Hpc và Vvc được xác định như sau:

a) Lao động định biên (Lđb).

Lao động định biên được tính trên cơ sở định mức lao động tổng hợp của sản phẩm,

dịch vụ quy đổi. Định mức lao động tổng hợp được xây dựng theo quy định và

hướng dẫn tại Thông tư số 14/LĐTBXH-TT ngày 10/4/1997 của Bộ Lao động -

Thương binh và Xã hội.

b) Mức lương tối thiểu của doanh nghiệp để xây dựng đơn giá tiền lương

(TLmindn).

b.1. Mức lương tối thiểu theo quy định tại khoản 1, Điều 1, Nghị định số 28/CP ngày

28/3/1997 của Chính phủ là mức lương tối thiểu chung được công bố trong từng thời

kỳ. Kể từ ngày 01/01/2001 mức lương tối thiểu chung áp dụng cho các doanh nghiệp

nhà nước được thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 1, Nghị định số

77/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ là 210.000 đồng/tháng. Khi Chính

phủ điều chỉnh lại mức lương tối thiểu thì áp dụng theo mức quy định mới.

b.2. Hệ số điều chỉnh tăng thêm không quá 1,5 lần so với mức lương tối thiểu do

Nhà nước quy định để tính vào đơn giá tiền lương có nghĩa là, khi xây dựng và áp

dụng đơn giá tiền lương, tuỳ theo các điều kiện cụ thể đạt được theo quy định, Nhà

nước cho phép doanh nghiệp được tính hệ số điều chỉnh tăng thêm không quá 1,5

lần mức lương tối thiểu chung. Tại thời điểm kể từ 01/01/2001 trở đi, phần tăng thêm

áp dụng không quá 315.000 đồng/tháng.

b.3. Doanh nghiệp được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm trong khung quy định

khi bảo đảm thực hiện đủ các điều kiện sau:

- Phải là doanh nghiệp có lợi nhuận. Lợi nhuận năm sau không thấp hơn so với năm

trước liền kề đã thực hiện;

- Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước theo đúng Luật định; Nộp bảo hiểm

xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động đầy đủ theo đúng quy định;



- Phải bảo đảm tốc độ tăng tiền lương bình quân thấp hơn tốc độ tăng năng suất lao

động bình quân được tính theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2001/TT-BLĐTBXH

ngày 29/01/2001 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trường hợp đặc biệt, những doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các loại hàng hoá,

dịch vụ trọng yếu mà Nhà nước có quyết định can thiệp hoặc giao nhiệm vụ thực

hiện chính sách ổn định thị trường, như về giá, về điều tiết cung, cầu; tăng tỷ lệ khấu

hao cao hơn khung quy định so với năm trước liền kề nhằm thu hồi vốn nhanh, đổi

mới công nghệ, mở rộng sản xuất, kinh doanh, nên kế hoạch lợi nhuận thấp hơn lợi

nhuận thực hiện năm trước liền kề hoặc bị lỗ thì doanh nghiệp vẫn được phép áp

dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương tối thiểu để xác định đơn giá tiền lương.

b.4. Xác định hệ số điều chỉnh tăng thêm so với mức lương tối thiểu:

Hệ số điều chỉnh tăng thêm được xác định như sau:

Kđc = K1 + K2

Trong đó:

- Kđc : hệ số điều chỉnh tăng thêm;

- K1 : hệ số điều chỉnh theo vùng;

- K2 : hệ số điều chỉnh theo ngành.

Hệ số điều chỉnh theo vùng (K1):

Căn cứ vào cung cầu lao động, giá thuê nhân công và giá cả sinh hoạt, hệ số điều

chỉnh theo vùng (K1) được xác định như sau:

Hệ số điều

chỉnh tăng

thêm

0,3 0,2 0,1

Địa bàn Đối với các doanh

nghiệp đóng trên

địa bàn thành phố

Hà Nội và thành

phố Hồ Chí Minh

Đối với các doanh nghiệp đóng trên địa

bàn thành phố loại II, gồm: Hải Phòng;

Nam Định; Vinh; Huế; Đà Nẵng; Quy

Nhơn; Nha Trang; Đà Lạt; Biên Hoà;

Đối với các

doanh nghiệp

đóng trên địa

bàn các tỉnh

còn lại


